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 BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG VND DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
 Biểu lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (%/ năm) 

1.  Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang, Hợp đồng tiền gửi (Theo QĐ 3991/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ ngày 20/10/2026)  
     
Kỳ 
hạn             
                                   
Kỳ 
trả 
lãi 

Hạn 
mức 
tiền 

KKH 1-3 
tuần 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 15T 18T 24T ≥36T 

Cuối 
 kỳ 

 < 2 
tỷ  0.10 0.50 4.40 4.40 4.50 4.50 4.50 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.70 5.80 5.80 5.80 5.90 6.00 

 >= 
2 tỷ   0.10 0.50 4.50 4.50 4.60 4.60 4.60 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.80 5.90 5.90 5.90 6.00 6.10 

Trả lãi 
trước     

4.38 4.37 4.45 4.43 4.42 5.16 5.14 5.12 5.10 5.08 5.05 5.39 5.46 5.41 5.33 5.26 5.04 
Định 
kỳ 
hàng 
tháng 

     4.39 4.48 4.48 4.47 5.23 5.22 5.21 5.20 5.19 5.18 5.54 5.63 5.65 5.66 5.73 5.82 

Định 
kỳ 
hàng 
quý 

         5.26   5.23   5.57   5.68 5.76 5.85 

Định 
kỳ 6 
tháng 

               5.62   5.73 5.81 5.90 

Định 
kỳ 
hàng 
năm 

                   5.89 5.99 

 
2. Biểu lãi suất Tiết kiệm ưu đãi trả lãi trước (Theo QĐ 4284/2025/QĐ-TGĐ hiệu lực từ ngày 26/11/2025) 

 
Kỳ hạn 6 tháng 9 tháng 12 tháng 
Lãi suất 6.60 6.60 6.70 

 
3. Biểu lãi suất Tiết kiệm Trường Lộc (Theo QĐ 3992/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ  ngày 20/10/2026) 

 
Kỳ hạn 6 tháng 12 tháng 13 tháng 

Lãi suất 5.40 5.80 5.90 

 
4. Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Online, Tiết kiệm gửi góp online (Theo 

QĐ 3990/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ 20/10/2026) 
 

           Kỳ             
hạn                                               
Kỳ trả lãi 

1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 15T 18T 24T ≥36T 

Cuối kỳ  4.60  4.60  4.65  4.65  4.65  5.70  5.70  5.70  5.90   5.90   5.90   6.00   6.00  6.10   6.10   6.20   6.20  
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Định kỳ 
hàng 
tháng 

4.60 
 

4.59  
 

4.63  
 

4.62  
 

4.61  
 

5.62  
 

5.61  
 

5.60  
 

5.78   5.76   5.75   5.83   5.82  5.94   5.94   6.02   6.02  

 
5. Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường (Theo QĐ 1220/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ ngày 11/4/2026) (*) 

  
Kỳ hạn 3T 6T 9T 12T 13T 18T 24T 36T 
Lãi suất     3.60  4.70  4.70  6.10  6.10  6.10  6.20  6.30  

(*) Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường trên áp dụng để điều chỉnh lãi suất cho các khoản huy động Chứng chỉ tiền gửi 
Phát Lộc đến kỳ điều chỉnh lãi suất. Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc năm 2021 dừng triển khai kể từ ngày 
29/08/2023. 

6. Biểu lãi suất Tình yêu cho con (Theo QĐ 1053/2023/QĐ-TGĐ hiệu lực từ 19/6/2023) (**) 
 

Kỳ hạn 6 tháng 1 năm Từ 2 năm đến 20 năm 

Lãi suất 4.75 4.75 4.75 

     (**) Sản phẩm đã dừng triển khai kể từ ngày 21/05/2023, mức lãi suất trên áp dụng cho các khoản huy động đến kỳ 

điều chỉnh lãi suất) 

7. Biểu lãi suất Tiết kiệm gửi góp (Theo QĐ 3993/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ ngày 20/10/2026) 
 

 

8. Tài khoản thanh toán: 0.05 (Theo QĐ 1589/2026/QĐ-TGĐ hiệu lực từ ngày 20/5/2026) 
 
Ghi chú:  

- Khi khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trên đây có nhu cầu tất toán trước hạn thì lãi suất áp dụng 
là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn. 

- Một số khách hàng đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của SHB có thể được áp dụng mức lãi suất 
khác so với biểu lãi suất niêm yết ở trên và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất quy định của Ngân hàng 
Nhà nước. 


